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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	401
	B
	B
	C
	B
	A
	B
	D
	D
	A
	B
	D
	C

	403
	B
	A
	C
	D
	C
	C
	A
	A
	B
	C
	C
	C

	402
	D
	B
	C
	D
	D
	B
	B
	B
	D
	B
	D
	A

	404
	A
	A
	A
	A
	C
	D
	C
	B
	B
	D
	B
	D



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng/sai.
	Đề\câu
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d

	401
	D
	S
	D
	D
	D
	S
	D
	S

	403
	S
	S
	D
	D
	D
	D
	S
	D

	402
	D
	S
	D
	D
	D
	D
	D
	S

	404
	S
	D
	D
	D
	D
	D
	D
	S



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
	Đề\câu
	1
	2
	3
	4

	401
	42
	30
	3
	2

	403
	42
	30
	3
	2

	402
	42
	27
	2
	2

	404
	42
	27
	2
	2



PHẦN IV. Tự luận
Câu 2. (1.0 đ) Vì sao lai xa và đa bội hoá nhanh chóng hình thành loài mới ở thực vật nhưng lại ít xảy ra ở động vật?
Lời giải:
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	- Lai xa và đa bội hóa tạo nên loài mới thường xảy ra ở thực vật vì thực vật có khả năng tự thụ phấn và có khả năng sinh sản sinh dưỡng.
	0.5

	- Lai xa và đa bội hóa tạo nên loài mới thường ít xảy ra ở động vật vì: cơ thể động vật lai xa thường không sống được hoặc bất thụ, khi đa bội hóa sẽ gây rối loạn về giới tính,...; hệ thần kinh của động vật phát triển; cách li sinh sản giữa hai loài rất phức tạp.
	0.5



Câu 2. (2.0đ) Lập bảng so sánh tiến hoá lớn với tiến hoá nhỏ qua các nội dung sau: khái niệm; quy mô, thời gian; phạm vi diễn ra, kết quả.
[bookmark: _GoBack]Lời giải:
	Tiêu chí
so sánh
	Tiến hoá nhỏ
	Tiến hoá lớn
	

	Khái niệm
	Là quá trình làm biến đổi tần số allele và thành phần kiểu gene của quần thể gốc dẫn đến hình thành loài mới.
	Là quá trình tiến hoá hình thành loài và các đơn vị phân loại trên loài.
	1.0

	Quy mô
	Tương đối hẹp.
	Rộng lớn.
	0.25

	Thời gian
	Tương đối ngắn.
	Lâu dài.
	0.25

	Phạm vi diễn ra
	Hẹp .
	Rộng.
	0.25

	Kết quả            
	Hình thành loài mới.
	Hình thành các đơn vị phân loại trên loài như: chi, họ, bộ, lớp, ngành.
	0.25
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Đ ?   CHÍNH TH ? C  

TRƯ ? NG THPT QU ?   SƠN   T ? : HOÁ  –   SINH  -   CNNN                    HƯ ? NG D ? N CH ? M   KI ? M TRA  GI ? A K ?   II -   NĂM H ? C 20 25 - 202 6   Môn:  SINH H ? C   –   L ? p 12                                                          

PH ? N I. Câu tr ? c nghi ? m nhi ? u phương án l ? a ch ? n.  

Đ ? \ câu  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

401  B  B  C  B  A  B  D  D  A  B  D  C  

403  B  A  C  D  C  C  A  A  B  C  C  C  

402  D  B  C  D  D  B  B  B  D  B  D  A  

404  A  A  A  A  C  D  C  B  B  D  B  D  

  PH ? N II. Câu tr ? c nghi ? m đúng/sai.  

Đ ? \ câu  1a  1b  1c  1d  2a  2b  2c  2d  

401  D  S  D  D  D  S  D  S  

403  S  S  D  D  D  D  S  D  

402  D  S  D  D  D  D  D  S  

404  S  D  D  D  D  D  D  S  

  PH ? N III. Câu tr ? c nghi ? m tr ?   l ? i ng ? n.  

Đ ? \ câu  1  2  3  4  

401  42  30  3  2  

403  42  30  3  2  

402  42  27  2  2  

404  42  27  2  2  

  PH ? N IV. T ?   lu ? n   Câu 2. (1.0 đ)  Vì sao lai xa và  đa b ? i hoá nhanh chóng hình thành loài m ? i   ?   th ? c v ? t nhưng  l ? i ít x ? y ra  ?   đ ? ng v ? t?   L ? i gi ? i:  

N ? I DUNG  ĐI ? M  

-   Lai xa và đa b ? i hóa t ? o nên loài m ? i thư ? ng x ? y ra  ?  th ? c v ? t vì th ? c v ? t có  kh ?  năng t ?  th ?  ph ? n và có kh ?  năng sinh s ? n sinh dư ? ng.  0.5  

-   Lai xa và đa b ? i hóa t ? o nên loài m ? i  thư ? ng ít x ? y ra  ?  đ ? ng v ? t vì: c ơ th ?  đ ? ng  v ? t lai xa thư ? ng không s ? ng đư ? c ho ? c b ? t th ? , khi đa b ? i hóa s ?  gây r ? i lo ? n v ?   gi ? i tính,...; h ?  th ? n kinh c ? a đ ? ng v ? t phát tri ? n; cách li sinh s ? n gi ? a hai loài r ? t  ph ? c t ? p.  0.5  

 

